
Mẫu số 00 (webform trên Hệ thống) 

BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP, TIẾN ĐỘ CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU VỀ KỸ 
THUẬT CỦA DƯỢC LIỆU/VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN 

(Dành cho Bên mời thầu) 

1. Đối với gói thầu dược liệu: 

STT 
Tên 

Dược 
liệu 

Tên 
khoa 
học 

Bộ 
phận 
dùng 

Dạng 
sơ chế 

(*) 

Tiêu 
chuẩn 
chất 

lượng 

Phân 
Nhóm 

Nguồn 
gốc 
(**) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá kế 
hoạch 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

Giá trị 
bảo 
đảm 
dự 

thầu 

1             

2             

...             

* Dạng sơ chế: Mô tả hình thức của dược liệu đề nghị cung cấp (Đương quy cắt khúc, 
Đương quy thái phiến...) 

** Nguồn gốc: Ghi cụ thể nước xuất xứ của dược liệu. 

2. Đối với gói thầu vị thuốc cổ truyền: 

STT 

Tên vị 
thuốc 

cổ 
truyền 

Bộ 
phận 
dùng 

Tên 
khoa 
học 

Phương 
pháp chế 
biến (*) 

Tiêu 
chuẩn 
chất 

lượng 

Phân 
Nhóm 

Nguồn 
gốc 
(**) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượn

g 

Giá 
kế 

hoạch 

Tiến 
độ 

cung 
cấp 

Giá trị 
bảo 
đảm 
dự 

thầu 

1             

2             

...             

* Phương pháp chế biến: Mô tả hình thức và phương chế biến ghi theo Thông 
tư 30/2017/TT-BYT . 

** Nguồn gốc: Ghi cụ thể nước xuất xứ của dược liệu là nguyên liệu sản xuất vị thuốc cổ 
truyền. 
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